
e-ISSN: 2734-9365

14:02 | 22/10/2024

EFR Bài viết nằm trong chuỗi bài tìm hiểu và lý giải các hiện tượng tâm lý hành vi đầu tư tài chính thông qua lăng kính
lý thuyết mindsponge.

Hiệu ứng tâm lý kế toán nhận thức (mmeennttaall  aaccccoouunnttiinngg)

Hiệu ứng tâm lý kế toán nhận thức (mental accounting) là một khái niệm trong tài chính hành vi, mô tả cách con người phân
loại và quản lý tiền bạc theo từng mục đích khác nhau trong tâm trí, thay vì xem xét nó như một tổng thể. Hiệu ứng này
khiến chúng ta không đánh giá tiền bạc một cách lý trí và toàn diện, mà thường dựa trên cách chúng ta chia các khoản tiền
thành những “accounts” (“tài khoản”) khác nhau trong tâm trí.  Nghiên cứu “Mental Accounting Matters” của Richard H.
Thaler là một trong những công trình quan trọng trong lĩnh vực tài chính hành vi, giới thiệu và giải thích khái niệm tâm lý kế
toán nhận thức [1].

Hiệu ứng tâm lý này thường có các đặc điểm như sau:

CChhiiaa  nnhhỏỏ  vvàà  ggáánn  nnhhããnn  ccáácc  kkhhooảảnn  ttiiềềnn: Các cá nhân có xu hướng phân tiền vào các khoản kế toán

nhận thức được gán nhãn khác nhau trong tâm trí dựa trên nguồn
gốc hoặc mục đích sử dụng (ví dụ: tiền lương, tiền thưởng, tiền tiết
kiệm...).

ĐĐáánnhh  ggiiáá  ccáácc  kkhhooảảnn  ttiiềềnn  đđưượợcc  cchhiiaa  nnhhỏỏ  kkhhôônngg  đđồồnngg  đđềềuu: Đối với
mỗi  khoản kế  toán nhận thức khác nhau, các cá nhân sẽ  có các
đánh giá về giá trị và hành vi sử dụng khác nhau. Ví dụ, cá nhân có
thể chi tiêu tiền dễ dàng hơn khi nó thuộc tài khoản “tiền thưởng”
hoặc “tiền rủng rỉnh” so với khi tiền ở tài khoản “tiền tiết kiệm” mặc
dù giá trị của chúng là như nhau.

RRaa  qquuyyếếtt  đđịịnnhh  ttààii  cchhíínnhh  tthhiiếếuu  ttốốii  ưưuu: Các cá nhân có thể bỏ qua các cơ hội tối ưu hơn chỉ vì cách họ gán nhãn các khoản
tiền. Ví dụ, một người có thể vay tiền với lãi suất cao để mua sắm, trong khi họ có sẵn tiền trong tài khoản tiết kiệm với lãi
suất thấp hơn.

Tác động trong đầu tư

Trong đầu tư chứng khoán, hiệu ứng tâm lý kế toán nhận thức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách nhà đầu tư quản lý danh mục
đầu tư của mình và ra quyết định. Nhà đầu tư thường chia các khoản đầu tư của họ thành các khoản kế toán nhận thức
khác nhau, dựa trên mục đích hoặc nguồn gốc, thay vì xem toàn bộ danh mục đầu tư như một tổng thể duy nhất. Chẳng
hạn như việc nhà đầu tư chia khoản tiền thành các nhóm, như tiền lương, tiền thưởng, tiền tiết kiệm, tiền vốn tiền lời... Từ đó
họ sẽ có đánh giá và đối xử khác nhau với các khoản tiền được gán nhãn khác nhau. Theo nghiên cứu của Vuong và Phuc
[2], số nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam có hiệu ứng tâm lý kế toán nhận thức chiếm 11% trong mẫu khảo sát.

Hiệu ứng này có thể dẫn đến các chiến lược đầu tư không đồng nhất giữa các khoản tiền. Ví dụ, mặc dù giá trị của “lợi
nhuận” và “vốn gốc” là như nhau nhưng nhà đầu tư có thể có những quyết định đầu tư mạo hiểm hơn khi dùng khoản tiền tới
từ lợi nhuận đầu tư, cho rằng đó là “tiền thắng” và có thể mất mà không ảnh hưởng lớn, trong khi vốn gốc được sử dụng một
cách bảo thủ và chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, khi nhà đầu tư tách riêng những khoản tiền đầu tư, các tính toán rủi ro – lợi nhuận cụ thể cho những hoạt động sử
dụng nguồn tiền được gán nhãn khác nhau cũng sẽ khác nhau. Điều này khiến cho nhà đầu tư có thể đánh giá rủi ro không
toàn diện, bởi họ chỉ nhìn vào từng phần của danh mục đầu tư thay vì đánh giá rủi ro tổng thể. Đồng thời, trong một số tình
huống, hiệu ứng tâm lý này có thể khiến nhà đầu tư bỏ qua cơ hội tốt hơn.

Ví dụ, nếu một phần danh mục đang thua lỗ, nhưng phần khác đang có lãi, họ có thể tiếp tục chấp nhận rủi ro quá mức thay
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vì xem xét tái cấu trúc danh mục đầu tư.

Ảnh minh họa

Góc nhìn xử lý thông tin về tâm lý kế toán nhận thức

Lý thuyết mindsponge, được phát triển bởi GS. Vương Quân Hoàng, cung cấp một khung lý thuyết giúp giải thích quá trình
con người tiếp nhận và xử lý thông tin [3]. Gần đây, dựa trên thế giới quan và đặc tính của vật lý lượng tử và lý thuyết thông
tin của Shannon [4-6], lý thuyết mindsponge đã được phát triển thành lý thuyết tư duy tương tác hạt (granular interactions
thinking theory) [7,8]. Lý thuyết mới này giúp giải thích được nhiều hiện tượng tâm lý xã hội thông qua quá trình tương tác
thông tin trong tâm trí con người và xã hội [9-12], vì thế lý thuyết này có thể được sử dụng để giải thích hiệu ứng tâm lý kế
toán nhận thức trong đầu tư chứng khoán và đưa ra các khuyến nghị phù hợp.

SSựự  hhììnnhh  tthhàànnhh  ccáácc  ““kkhhooảảnn  kkếế  ttooáánn  nnhhậậnn  tthhứứcc””

Theo lý thuyết tư duy tương tác hạt [8], tâm trí con người hoạt động như một hệ thống xử lý và lưu trữ thông tin, phải liên tục
tương tác và trao đổi thông tin với môi trường bên ngoài. Khi lượng thông tin được tiếp nhận và xử lý tăng lên, sự hỗn loạn
(entropy) của thông tin trong tâm trí cũng tăng theo, khiến cho tâm trí phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để xử lý và lưu trữ
thông tin. Tuy nhiên, tâm trí của con người xuất phát từ các quá trình tương tác vật lý của bộ não, theo góc nhìn vật lý lượng
tử, là một hệ thống vật lý, nên có giới hạn về năng lượng. Vì thế, nó chỉ có khả năng xử lý và lưu trữ một lượng thông tin hữu
hạn.

Để tăng cường khả năng xử lý và lưu trữ thông tin, sự hỗn loạn trong tâm trí phải được giảm xuống. Theo Lý thuyết thông tin
của Shannon [6], để đạt được điều này thì phải có sự phân biệt (differentiation) và ưu tiên (prioritization) giữa các đơn vị
thông tin. Theo góc nhìn này thì sự hình thành các “khoản kế toán” được hình thành thông qua quá trình tương tác thông tin
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trong tâm trí và tạo ra các nhóm thông tin quan trọng để tiến hành tối ưu hóa, từ đấy giảm bớt sự hỗn loạn và năng lượng
cần thiết cho quá trình đánh giá tiếp theo [8].

XXửử  llýý  tthhôônngg  ttiinn  ddựựaa  ttrrêênn  ccáácc  kkhhooảảnn  kkếế  ttooáánn  nnhhậậnn  tthhứứcc

Khi các “khoản kế toán” đã được hình thành, quá trình tiếp nhận, đánh giá, lọc và xử lý thông tin tiếp theo sẽ thường được
dựa trên các “khoản kế toán nhận thức” đã được hình thành trong tâm trí. Khi nhà đầu tư tiếp nhận thông tin tài chính mới,
họ không còn đánh giá nó một cách khách quan mà thay vào đó, thông tin được đánh giá dựa trên niềm tin và giá trị liên
quan với các khoản kế toán nhận thức. Nói cách khác, nhà đầu tư gán nhãn các khoản tiền thành từng “tài khoản” trong tâm
trí, từ đấy đánh giá giá trị của các “tài khoản” đấy dựa trên các thông tin đang tương tác với các “tài khoản” đấy trong tâm trí,
chứ không còn dựa trên giá trị của lượng tiền được đại diện bởi các “tài khoản” đấy.

Ví dụ: Tiền lãi từ việc đầu tư có thể được coi là một khoản “phụ” và nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn với khoản
này, bởi trong tâm trí, nhà đầu tư cho rằng khi mất hết khoản tiền đấy thì họ vẫn không “lỗ.”

BBảảoo  vvệệ  nniiềềmm  ttiinn  hhiiệệnn  ttạạii  vvàà  llựựaa  cchhọọnn  tthhôônngg  ttiinn  ccóó  cchhọọnn  llọọcc

Vận hành dựa trên cơ chế xử lý thông tin của lý thuyết mindsponge, nên một trong những khía cạnh quan trọng của lý
thuyết tư duy tương tác hạt là sự bảo vệ các giá trị và niềm tin đã xây dựng từ trước trong tâm trí. Cụ thể, nhà đầu tư thường
có xu hướng đánh giá cao và lựa chọn giữ lại những thông tin có vẻ tương tự và củng cố cách nhìn nhận đã tồn tại trong
tâm trí về các khoản tâm lý kế toán trong tâm trí. Điều này dẫn đến quá trình tư duy của nhà đầu tư dễ bị ảnh hưởng bởi một
cấu trúc tâm lý đã định hình từ trước, ngay cả khi thông tin mới cho thấy cần thay đổi chiến lược.

Giải pháp từ lý thuyết mindsponge

Để vượt qua hiệu ứng tâm lý kế toán nhận thức, nhà đầu tư cần thường xuyên thực hiện quá trình “tái cấu trúc” lại hệ thống
phân biệt và ưu tiên trong tâm trí đã được hình thành từ trước, cụ thể là:

NNhhậậnn  tthhứứcc  vvềề  ssựự  kkhhôônngg  nnhhấấtt  qquuáánn  ttrroonngg  vviiệệcc  đđáánnhh  ggiiáá  ggiiáá  ttrrịị  ttiiềềnn  bbạạcc:: Nhận diện các sai lệch trong việc phân chia các
khoản tiền trong tâm trí và cố gắng nhìn nhận giá trị của chúng một cách toàn diện hơn.

ĐĐóónn  nnhhậậnn  tthhôônngg  ttiinn  ttừừ  nnhhiiềềuu  nngguuồồnn:: Thay vì chỉ tập trung vào thông tin củng cố niềm tin sẵn có, nhà đầu tư cần mở rộng
khả năng tiếp nhận thông tin từ các góc nhìn khác nhau, để có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình đầu tư và sự phù hơp
của việc “gán nhãn” cho các khoản tiền hiện tại.

LLiinnhh  hhooạạtt  ttrroonngg  qquuảảnn  llýý  ttààii  cchhíínnhh:: Nhà đầu tư không nên quá cứng nhắc trong việc phân loại các khoản tiền theo mục
đích, nguồn gốc, hay một hệ thống phân loại cụ thể nào đấy, mà thay vào đó, cần điều chỉnh chiến lược tài chính phù hợp
với tình hình thực tế của thị trường, cũng như sự thay đổi trong ưu tiên và phương pháp quản lý và đầu tư tài chính của
bản thân.

GGiiữữ  kkỷỷ  lluuậậtt  lliiêênn  ttụụcc  đđáánnhh  ggiiáá  llạạii  ssuuyy  nngghhĩĩ  ccủủaa  bbảảnn  tthhâânn::  Một trong những lý do quan trọng dẫn đến sự hình thành các
khoản kế toán nhận thức là để tiết kiệm năng lượng. Vì thế, nhà đầu tư cần giữ được kỷ luật sẵn sàng đầu tư năng lượng
và thời gian vào việc đánh giá lại các khoản kế toán nhận thức của bản thân, đặc biệt là trong các giai đoạn thị trường
biến động hoặc có sự thay đổi lớn trong ưu tiên và phương pháp quản lý và đầu tư tài chính của bản thân.

Nhìn chung, hiệu ứng tâm lý kế toán nhận thức (mental accounting) có thể được lý giải thông qua lý thuyết mindsponge, hay
chính xác hơn là lý thuyết tư duy tương tác hạt, từ đó giúp hiểu rõ hơn về cách nhà đầu tư ra quyết định và quản lý danh mục
đầu tư của mình./.
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